
Bằng số Bằng chữ

1 144 Trần Thị Hoa 18/2/1981 Giáo viên môn Tin học 95 Chín lăm tròn Trúng tuyển

2 148 Nguyễn Văn Huy 18/11/1985 Giáo viên môn Tin học 95 Chín lăm tròn Trúng tuyển

3 154 Mai Văn Trường 25/12/1989 Giáo viên môn Tin học 94 Chín tư tròn Trúng tuyển

4 145 Trịnh Thị Huệ 14/4/1981 Giáo viên môn Tin học 93 Chín ba tròn Trúng tuyển

5 157 Hoàng Thị Vân 01/01/1979 Giáo viên môn Tin học 93 Chín ba tròn Trúng tuyển

6 149 Mai Lan 03/3/1989 Giáo viên môn Tin học 92 Chín hai tròn Trúng tuyển

7 147 Đào Thị Thu Hường 11/8/1983 Giáo viên môn Tin học 91 Chín mốt tròn Trúng tuyển

8 155 Lê Thị Tuyết 10/4/1883 Giáo viên môn Tin học 90,5 Chín mươi phẩy năm Trúng tuyển

9 150 Nguyễn Văn Mạnh 07/2/1980 Giáo viên môn Tin học 87,5 Tám bẩy phẩy năm Trúng tuyển

10 146 Hoàng Mạnh Hùng 24/7/1983 Giáo viên môn Tin học 87 Tám bẩy tròn Không trúng tuyển

11 156 Lê Thúy Vân 04/9/1983 Giáo viên môn Tin học 84 Tám tư tròn Không trúng tuyển

12 151 Nguyễn Thị Phương 19/5/1982 Giáo viên môn Tin học 81 Tám mốt tròn Không trúng tuyển

13 142 Lê Hữu Dũng 05/9/1982 Giáo viên môn Tin học 80 Tám mươi tròn Không trúng tuyển

14 143 Nguyễn Thị Thùy Dương 28/8/1981 Giáo viên môn Tin học 80 Tám mươi tròn Không trúng tuyển

15 152 Nguyễn Thị Lan Phương 25/10/1984 Giáo viên môn Tin học 71 Bẩy mốt tròn Không trúng tuyển

16 140 Lê Thị Chân 15/4/1983 Giáo viên môn Tin học Vắng

17 141 Trần Xuân Chiến 12/9/1983 Giáo viên môn Tin học Vắng

18 153 Trần Thị Minh Tâm 14/5/1981 Giáo viên môn Tin học Vắng
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